KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN LỊCH SỬ, LỚP 10

	TT
	Chủ đề/bài
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
%
Điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Bài 4
Văn minh Ai Cập thời cổ - trung đại
	1. Thành tựu tiêu biểu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	10%

	
	
	2. Ý nghĩa
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	2
	Bài  5
Văn minh Trung Hoa thời cổ - trung đại
	1. Những thành tựu tiêu biểu 
	4
	
	1
	1/2
	1
	
	
	
	35%

	
	
	2. Ý nghĩa
	1
	
	1
	
	
	
	
	1/2
	

	3
	Bài  6
Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại

	1. Thành tựu văn minh tiêu biểu
	2
	
	1
	
	
	
	1
	
	15%

	
	
	2.  Ý nghĩa
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 7
Văn minh Hi Lạp – La Mã thời cổ trung đại
	1. Thành tựu văn minh tiêu biểu
	4
	
	1
	1/2
	1
	
	1
	
	32.5%

	
	
	2. Ý nghĩa
	
	
	
	
	
	1/2
	
	
	

	5


	Bài 8
Văn minh thời 
Phục Hưng
	1. Thành tựu văn minh tiêu biểu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Ý nghĩa
	1
	
	
	
	
	
	
	
	7.5%

	Tổng
	16
	
	8
	1
	2
	1/2
	2
	1/2
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100
























BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ, LỚP 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT.
	TT
	chủ đề/bài
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1











	Bài 4
Văn minh Ai Cập thời cổ - trung đại
	1. Thành tựu tiêu biểu

	1. Nhận biết
 Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn minh Ai Cập về chữ viết, khoa học tự nhiên, kiến trúc, điêu khắc thời cổ trung đại.
2. Thông hiểu
Hiểu được vai trò của những thành tựu trên của người Ai Cập đối với sự kế thừa và phát triển của nhân loại
3. Vận dụng
4. Vận dụng cao
	
2

	1
	
	
	3

	
	
	
2. Ý nghĩa của văn minh Ai Cập
	1. Nhận biết
2. Thông hiểu
 Giải thích được ý nghĩa của những thành tựu văn minh cổ đại của người Ai Cập
3. Vận dụng
4. Vận dụng cao
	


	

1
	
	



	1

	2





	Bài  5
Văn minh Trung Hoa thời cổ - trung đại
	1. Những thành tựu tiêu biểu
	1. Nhận biết
Nêu được những thành tựu của văn minh cổ trung đại của Trung Quốc thời cổ trung đại trên lĩnh vực chữ viết, văn học nghệ thuật, KHTN, thiên văn học, y học, lịch pháp, tư tưởng, tôn giáo
2. Thông hiểu
Hiểu được vai trò, vị trí và cống hiến của văn minh Trung Hoa trong lịch sử văn minh thế giới.
3. Vận dụng
Phân tích được vai trò của văn minh Trung Hoa thời cổ trung đại đối với thế giới.
4. Vận dụng cao
	4
	1/2




1





	1
	
	

1/2





6

	
	
	2. Ý nghĩa của những thành tựu của văn minh Trung Hoa thời cổ trung đại.
	1. Nhận biết
Nêu được ý nghĩa của những thành tựu văn minh Trung Hoa
2. Thông hiểu
 Giải thích được ý nghĩa của những thành tựu văn minh Trung Hoa đối với sự phát triển của nhân loại.
3. Vận dụng 
4. Vận dụng cao
Đánh giá, so sánh thành tựu văn minh Trung Hoa đối với các nước như Ấn Độ, Ai Cập
	1
	1
	
	

1/2


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
1/2

	3
	Bài  6
Văn minh Ấn Độ cổ - trung đại

	1. Thành tựu văn minh tiêu biểu của văn minh Ấn Độ
	1. Nhận biết
Nêu được những thành tựu của văn minh cổ trung đại của Ấn Độ thời cổ trung đại trên lĩnh vực chữ viết, văn học, nghệ thuật, KHTN, tư tưởng, tôn giáo
2. Thông hiểu
- Hiểu được những yếu tố cơ bản để xác định một nền văn hóa bước sang thời kì văn minh.
- Phân biệt được văn minh và văn hóa
3. Vận dụng 
4. Vận dụng cao
	2
	1
	
	1
	4

	
	
	2.  Ý nghĩa của văn minh Ấn Độ
	1. Nhận biết
Nêu được ý nghĩa của thành tựu văn minh Ấn Độ.
2. Thông hiểu
Hiểu được ý nghĩa của những thành văn minh Ấn Độ
3. Vận dụng 
4. Vận dụng cao
	1
	1
	
	
	2

	



















4















5
	









Bài 7
Văn minh Hi Lạp – La Mã thời cổ trung đại




















Bài 8
Văn minh thời Phục hưng
	








1. Thành tựu văn minh tiêu biểu của văn minh Ấn Độ
	1. Nhận biết
Nêu được những thành tựu của văn minh cổ trung đại của Hy Lạp – La Mã thời cổ trung đại trên lĩnh vực chữ viết, văn học, nghệ thuật, thiên văn học, lịch pháp, KHTN, tư tưởng, tôn giáo
2. Thông hiểu
- Phân tích được cơ sở hình thành văn minh Hy Lạp – La Mã: điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế, chính trị – xã   hội, ảnh hưởng và giao lưu văn hoá.
- Phân tích được bối cảnh lịch sử, những tiền đề kinh tế, chính trị, xã hội,... hình thành Phong trào Văn hoá Phục hưng.
3. Vận dụng 
Biết cách sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về các nền văn minh phương Tây thời kì cổ – trung đại.
4. Vận dụng cao
Đánh giá thành tựu của văn minh Hy Lạp – Rô-ma trên các lĩnh vực chữ viết, KHTN
	4
	1, 1/2
	1
	1
	6
1/2

	
	
	

2. Ý nghĩa của thành tựu văn minh Hi Lạp – Rôma








1. thành tựu văn minh tiêu biểu

	

1. Nhận biết
2. Thông hiểu
3. Vận dụng 
Đánh giá ý nghĩa của thành tựu văn minh Hi Lạp – Rôma đối với nền văn hóa châu Âu.
4. Vận dụng 



1. Nhận biết
Nêu được thành tựu tiêu biểu và ý nghĩa của những thành tựu văn minh thời Phục hưng: tư tưởng, văn học, nghệ thuật, khoa học kĩ thuật, thiên văn học,...
2. Thông hiểu
Phân tích vai trò của thành tựu văn hóa phục hưng đối với văn hóa châu Âu.
3. Vận dụng
4. Vận dụng cao
	












1
	












1
	1/2
	
	

	
	
	2. Ý nghĩa
	1. Nhận biết
Nêu được ý nghĩa của văn minh Phục hưng
2. Thông hiểu
3. Vận dụng
4. Vận dụng cao
Đánh giá vai trò của văn hóa Phục hưng
	1
	
	
	
	

	Tổng số câu trắc nghiệm
	
	16
	8
	2
	2
	28

	Tổng số câu tự luận
	
	
	1
	1/2
	1/2
	2

	Tỉ lệ % theo từng mức độ
	70%
	30%
	100%


   
	BAN GIÁM HIỆU
Phê duyệt
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Lương Thị Ánh Vi




